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I. TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1. Dòng điện trong môi trường nào dưới đây là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và êlectron?

A.  chất khí. 
B.  kim loại.
C.  chất bán dẫn. 
D.  chất điện phân. 
Câu 2. Hạt mang tải điện trong kim loại là

A.  electron tự do. 
B.  electron, ion dương và ion âm.

C.  ion dương và ion âm. 
D.  electron và ion dương. 
Câu 3. Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.  C phụ thuộc vào Q và U.
B.  C không phụ thuộc vào Q và U.

C.  C tỉ lệ nghịch với U.
D.  C tỉ lệ thuận với Q.
Câu 4. Hai điện tích điểm khi đặt gần nhau thì đẩy nhau, có thể kết luận:

A.  hai điện tích cùng dấu nhau.


B.  hai điện tích cùng độ lớn điện tích.

C.  hai điện tích đều là điện tích dương. 

D.  hai điện tích trái dấu nhau. 
Câu 5. Suất điện động của một nguồn điện là 2 V. Công của lực lạ làm di chuyển các điện tích bên trong nguồn điện là 4 mJ. Lượng điện tích đã được di chuyển là

A.  2.103 C. 
B.  2.10-3 C. 
C.  1.10-3 C.
D.  3.10-3 C. 
Câu 6. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để được bộ nguồn có 

A.  suất điện động nhỏ hơn mỗi nguồn.

B.  điện trở trong nhỏ hơn mỗi nguồn.

C.  suất điện động lớn hơn mỗi nguồn.

D.  điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.
Câu 7. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch:

A.  tăng giảm liên tục. 
B.  không đổi so với trước.

C.  giảm về 0. 
D.  tăng rất lớn. 
Câu 8. Trong bán dẫn loại p thì

A.  chỉ tồn tại một loại hạt mang điện dương là lỗ trống.
B.  mật độ electron nhiều hơn mật độ lỗ trống. 

C.  mật độ electron nhỏ hơn mật độ lỗ trống. 

D.  mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.
Câu 9. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng

A.  tác dụng lực của nguồn điện. 
B.  dự trữ điện tích của nguồn điện.

C.  thực hiện công của nguồn điện.
D.  sinh công của mạch điện. 
Câu 10. Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được biểu diễn bởi công thức nào sau đâu?

A.  P = E /r 
B.  P = E.I 
C.  P = E /I 
D.  P = E.I/r
Câu 11. Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:

A. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật thừa electron.

B.  Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương    

C.  Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít

D.  Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm
Câu 12. Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A.  tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn;

B.  tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn;

C.  tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn;
D.  tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn;
Câu 13. Đơn vị của hiệu điện thế là:

A.  Ampe (A) 
B.  Vôn (V) 
C.  Vôn/culông(V/C) 
D.  Vôn/met (V/m)
Câu 14. Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 20 cm có một hiệu điện thế không đổi 160 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là

A.  80 V/m.
B.  800 V/m. 
C.  50 V/m. 
D.  5000 V/m. 
Câu 15. Hai điện tích điểm cùng độ lớn 
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đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

A.  90000 m. 
B.  900 m 
C.  300 m. 
D.  30000 m. 
Câu 16. Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω.Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A.  3A. 
B.  0,5A. 
C.  2A.
D.  3/5A. 
Câu 17. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì

A.  A > 0 nếu q < 0. 

B.  A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q. 

C.  A = 0 trong mọi trường hợp.

D.  A > 0 nếu q > 0. 
Câu 18. Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A.  Tác dụng cơ học
B.  Tác dụng từ
C.  Tác dụng nhiệt 
D.  Tác dụng hóa học 
Câu 19. Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch:

A.  muối kim loại có anốt làm bằng kim loại 
B.  axit có anốt làm bằng kim loại đó 

C.  muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó 
D.  muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại
Câu 20. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

A.  tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

B.  điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C.  tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.

D.  thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
II. TỰ LUẬN: 

Câu 1 (1 điểm): Nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân?
Câu 2 (1 điểm): Hai điểm M, N nằm dọc theo một đường sức điện, biết UMN = 100V. Tính công của lực điện khi điện tích q = - 2.10-6 C dịch chuyển từ M đến N?

Câu 3 (2 điểm): Cho mạch điện như hình1: Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có anot bằng đồng và có điện trở R2=3 Ω. Nguồn điện ξ=10 V, r=1 Ω. Các điện trở R1=2 Ω ; R3=6 Ω. 

a) Tính công suất tỏa nhiệt trên R1?

b) Tính khối lượng đồng bám vào katot sau 32 phút 10 giây.(Cho ACu=64g/mol, nCu=2, F=96500 C/mol) 
Câu 4 (1điểm):  cho mạch điện như hình vẽ, (1 = 10 V, (2 = 2 V, r1 = r2 = 1 ( .         (1 , r1
R là biến trở.                                                                                                                        
Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn (2 bằng 0.           
Tính R ?

                                                                                                                                           (2,   r2             R                         
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Phần đáp án câu trắc nghiệm: 

Tổng câu trắc nghiệm: 20.
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PHẦN TỰ LUẬN

Đáp án cho mã đề 101, 103, 105

	Câu 1
	Nêu được bản chất dòng điện trong chất điện phân.
	1đ
	

	Câu 2
	AMN=UMN.q

=100.(-2.10-6)=-2.10-4J
	0,5đ

0,5đ
	

	Câu 3
	a. Điện trở mạch ngoài: RN = 
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Cường độ dòng điện qua mạch chính:

                                     I = 
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Công suất tỏa nhiệt trên R1: P1 =I2.R1=22.2=8W
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	b.U​2=U3=I.R23=2.2=V.

Ip=
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áp dụng công thức Fa- ra – đây:
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Thay số ta được m≈0,85g
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	Câu 4
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Áp dụng định luật ôm cho toàn mạch: 
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PHẦN TỰ LUẬN HỌC SINH GIẢI THEO CÁCH KHÁC CŨNG ĐƯỢC ĐIỂM TỐI ĐA. 

SAI ĐƠN VỊ TRỪ 0,25 ĐIỂM, TOÀN BÀI TRỪ KHÔNG QUÁ 0,5 ĐIỂM.
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